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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 

 

Số: 57 /BG-VTTB 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Quý Công ty. 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ giảng 

dạy thực hành Phòng Thí nghiệm của Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường cho học kỳ I 

năm học 2026-2027 như sau: 

ST

T 
Tên hàng hóa 

Model/ Hãng 

/ Xuất xứ 

Thông số kỹ thuật 

/Yêu cầu mô tả 
Đơn vị tính Số lượng 

I Hóa chất 

1 Acetic Acid Trung Quốc CH3COOH Chai/500ml 2 

2 Acetone Trung Quốc CH3COCH3 Chai/500ml 9 

3 
Ammonium 

Chloride 
Trung Quốc NH4Cl Chai/500g 2 

4 Anthrone Trung Quốc C14H10O Chai/5g 2 

5 Ascorbic Acid Trung Quốc C6H8O6 Chai/25g 2 

6 Benzoic Acid Trung Quốc C6H5COOH Chai/500g 2 

7 
Bovine Serum 

Albumin 
Sigma  Chai/5g 2 

8 Bromothymol blue 
Sigma/Trung 

Quốc 
C27H28Br2O5S Chai/5g 2 

9 

Calcium 

Hypochloride 

(Chlorine 65%) 

Trung Quốc Ca(OCl)2 Chai/500g 2 

10 
Dichloromethane 

(methylene chloride) 
Trung Quốc CH2Cl2 Chai/500mL 6 

11 Diethyl ether (Ether) VN (C2H5)2O Chai/500ml 2 

12 Ethanol Trung Quốc C2H5OH Chai/500ml 8 

13 Hydrogen Peroxide Trung Quốc H2O2 Chai/500ml 3 

14 Methanol Trung Quốc CH3OH Chai/500ml 14 
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15 n-Hexane Trung Quốc C6H14 Chai/500ml 8 

16 Salicylic acid Trung Quốc C7H6O3 Chai/250g 3 

17 Sodium Carbonate Trung Quốc Na2CO3 Chai/500g 3 

18 Sodium dichromate Trung Quốc Na2Cr2O7 Chai/500g 2 

19 
Tin(II) Chloride 

Dihydrate 
Trung Quốc SnCl2.2H2O Chai/500g 2 

20 Toluene Trung Quốc C7H8 Chai/500ml 5 

21 Trans-Cinnamic acid Himedia C9H8O2 Chai/250g 2 

22 Benzene Trung Quốc C6H6 Chai/500ml 5 

23 

Hóa chất công 

nghiệp: Sodium 

bicarbonate 

Trung 

Quốc/VN 
NaHCO₃ Thùng/30kg 1 

24 
Hóa chất công 

nghiệp: Acetic acid 

Trung 

Quốc/VN 
C2H4O2 Thùng/30L 1 

25 

Hóa chất công 

nghiệp: Ethyle 

acetate 

Trung 

Quốc/VN 
C4H8O2 Thùng/30L 1 

26 
Hóa chất công 

nghiệp: Methanol 

Trung 

Quốc/VN 
CH5OH Thùng/30L 1 

27 
Hóa chất công 

nghiệp: Acetone 

Trung 

Quốc/VN 
C3H6O Thùng/30L 1 

28 

Hóa chất công 

nghiệp: Sodium 

Hydroxide 

Trung 

Quốc/VN 
NaOH Thùng/1kg 1 

29 
Hóa chất công 

nghiệp: Ethanol 

Trung 

Quốc/VN 
C2H5OH Thùng/30L 1 

30 

Hóa chất công 

nghiệp: Ethylene 

glycol 

Trung 

Quốc/VN 
C2H6O2 Thùng/30L 1 

31 
Hóa chất công 

nghiệp: Khí CO2 
VN CO2 Bình/40L 1 

32 

Hóa chất công 

nghiệp: 

Diethanolamine 

Trung 

Quốc/VN 
HN(CH2CH2OH)2 Thùng/15kg 1 
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II Vật tư tiêu hao 

33 

 

Ống mao quản dài 

75ul, đkính 

trong/ngoài: 1.2/1.6 

mm, dài 75mm, 

không tráng 

heparinzed (Hộp 

100 cái) 

Marienfeld - 

Đan mạch 
 Hộp 1 

34 

Ống mao quản đo độ 

nóng chảy (80 mm x 

1.40 mm ) 

Marienfeld - 

Đức 
 Hộp 1 

35 

Ống ly tâm nhựa 

50ml, nắp PE, thùng 

500cái, không có 

pyrogenic. 

Biologix  Cái 100 

36 

Ống ly tâm nhựa 

15ml, nắp PE, tiệt 

trùng, bao 50 cái, 

thùng 500cái, không 

có RNase & DNase, 

pyrogenic. 

NEST  Cái 100 

37 Màng nhôm 
Diamond – 

Mỹ 
 Cuộn 5 

38 
Thuyền cân nhựa 

hình thôi 30ml 

UNI-SCI  

Trung Quốc 
 Cái 20 

39 
Thuyền cân nhựa 

hình thôi 100ml 

UNI-SCI  

Trung Quốc 
 Cái 20 

40 
Thuyền cân nhựa 

hình vuông 250ml 

UNI-SCI  

Trung Quốc 
 Cái 20 

41 
Giấy lọc định tính 

11 
Trung Quốc  Hộp 10 

42 
Găng tay không bột 

size M 
Vglove  Hộp 20 

43 
Găng tay không bột 

size L 
Vglove  Hộp 20 

 

Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá báo đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

- Giao hàng tại Trường Đại học Quốc tế, khu phố 33, phường Linh Xuân, TP HCM. 
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- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thời gian báo giá: Đến hết ngày 08/04/2026. 

Nội dung báo giá gửi về: 

+ Người nhận: Tạ Thị Thanh Lan. 

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556 

Ghi chú: 

+ Quý đơn vị báo giá đúng nội dung nhà trường yêu cầu, không đề xuất các nội dung khác 

so với Thư mời chào giá số 57/BG-VTTB.  

+ Ngoài thư Báo giá ghi rõ nội dung: Báo giá theo Thư mời chào giá số 57/BG-VTTB. 

+ Báo giá không đầy đủ các nội dung yêu cầu trên được xem như Báo giá không hợp lệ. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 

 Trần Thị Thanh Lịch 
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